MỘT SỐ LƯU Ý VIỆC GHI PHIẾU ĐIỀU TRA

        Để có sự thống nhất chung trong toàn thị xã về việc ghi phiếu, ngoài việc tuân thủ hướng dẫn ghi phiếu điều tra xuất ra trên phần mềm, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thêm nội dung, cách ghi phiếu điều tra như sau: 

A. Quy định về đối tượng điều tra:

        Chỉ ghi phiếu điều tra, nhập số liệu vào phần mềm các đối tượng sinh sống trên địa bàn quản lý (VD: một người học ở xã khác nhưng có khẩu, thường trú hoặc tạm trú tại xã mình thì viết phiếu điều tra và nhập số liệu; ngược lại với người học tại xã mình nhưng khẩu ở xã khác thì không ghi phiếu điều tra; riêng trường hợp trẻ ở - sống tại tỉnh khác, huyện khác mà đang học trên địa bàn xã mình thì ghi phiếu điều tra và nhập số liệu để tránh sót người học, đây chính là diện “không phải phổ cập”).
B. Cách ghi phiếu:

*Mục 1, 2, 3: Thông tin về nơi ở: Ghi rõ ở số nhà, ngõ, đường, thôn xóm, khu dân cư, phố, xã phường.
* Mục 4: Ghi rõ họ tên chủ hộ (Trường hợp chủ hộ sinh trước 1954 là diện 61 tuổi trở lên không thuộc đối tượng điều tra nên ghi thêm “sinh trước 1954” để phân biệt không ghi vào phần dưới của phiếu).

*Mục 5: Số phiếu: Ghi bằng số có 3 chữ số hoặc kèm chữ ký hiệu phân biệt giữa phố này với phố kia sao cho thuận tiện. Tránh trùng số phiếu hoặc sót số, ghi không liền mạch dẫn đến sai số liệu.

*Mục 6: Diện cư trú: Thường trú hoặc tạm trú: Tích vào ô tương ứng, riêng trường hợp “thường trú nhưng vắng” thì tích thường trú nhưng gạch chân chữ thường trú, tạm trú mà chỉ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì tích vào “tạm trú” nhưng gạch chân dưới chữ tạm trú để thể hiện diện “lưu trú”. Diện lưu trú chính là đối tượng “không phải phổ cập”.

*Mục 7:  Điện thoại: Không có thì không ghi.

*Mục 8: Ghi tên người trong hộ gia đình:

- Ghi theo thứ tự từ người lớn đến người bé.

- Quan hệ: Người đầu tiên nếu là chủ hộ thì ghi “Quan hệ với chủ hộ: chủ hộ”. Họ tên bố, mẹ hoặc người đỡ đầu ghi họ tên một người, nếu chính là chủ hộ thì có thể ghi là:  (4).

* Mục 9: Ghi rõ khối, lớp đang học (Nếu năm trước bị lưu ban thì ghi thêm sau lớp (!), lớp học 9-10 buổi/ ngày với tiểu học hoặc 2 buổi/ngày với Mầm non thì ghi thêm (*).
* Mục 10: Ghi tên trường đang học (Nếu trường ngoài thị xã thì ghi rõ tên trường, huyện).

*Mục 11: Cấp học: Ghi cấp học đã hoàn thành: MN, TH, THCS, THPT (Chỉ ghi cấp hoàn thành cao nhất).
* Mục 12: Nếu cấp học hoàn thành ở trường bổ túc thì tích vào đây.
* Mục 13: Ghi năm tốt nghiệp cấp học đã hoàn thành ở mục 11 đối với người vừa hoàn thành năm trước (VD: 13-14). Trường hợp khác thì không cần ghi.
* Mục 14: Ghi bậc nghề đã tốt nghiệp: DN (trường dạy nghề), CN (trường trung học chuyên nghiệp), CĐ (cao đẳng), ĐH (đại học), ThS (thạc sĩ), TS (tiến sĩ).

* Mục 15: Ghi năm tốt nghiệp bậc nghề đã hoàn thành ở mục 14 đối với người vừa hoàn thành năm trước (VD: 13-14). Trường hợp khác thì không cần ghi.
* Mục 16: Lớp học xong: xong chương trình 1 lớp nào đó mà chưa phải là học xong cấp học thì ghi vào đây (VD: 7), trường hợp trẻ học xong lớp 9 hay lớp 12 mà không được xét tốt nghiệp THCS, THPT rồi không học nữa thì cũng ghi vào cột này: 9).

* Mục 17: Ghi năm học xong đối với người vừa hoàn thành lớp học năm trước (VD: 13-14). Trường hợp khác thì không cần ghi.
* Mục 18: Ghi năm bỏ học (Ví dụ đang học lớp 8 mà bỏ thì ghi: 8 vào cột này).
* Mục 19: Ghi năm bỏ học đối với người vừa bỏ học năm trước (VD: 13-14). Trường hợp khác thì không cần ghi.
* Mục 20: Với đối tượng học xóa mù chữ thì đánh dấu X vào cột này.
* Mục 21:  Với đối tượng được “công nhận biết chữ” thì đánh dấu X vào cột này (Nếu xác định được mức độ công nhận biết chữ thì ghi 1 với mức độ 1, ghi 2 với mức độ 2).
* Mục 22: Với đối tượng biết chữ mà đến thời điểm điều tra thấy mù chữ thì đánh dấu X vào cột này.

* Mục 23: Ghi rõ tình trạng khuyết tật: Khiếm thị / khiếm thính / vận động / bại não / khác.

* Mục 24: Ghi chuyển đi hay chuyển đến hoặc chết. Đối với trẻ Mầm non mà học ở xã khác thì ghi “trái tuyến”.
* Mục 25: Ghi chú: Ghi chú những thông tin về chuyển đi hay chuyển đến, hay học trái tuyến ở đâu (đối với trẻ học Mầm non) hoặc chết (đi đâu, từ đâu đến, thời gian đi đến, năm mất) hoặc ghi chú về diện ưu tiên.
     Phần cuối của phiếu, người đi điều tra, chủ hộ và trưởng thôn – khu dân cư cần ký, ghi rõ họ tên vào ô thuộc cột ghi thời điểm điều tra (Năm 2014 ký, ghi họ tên ở cột đầu tên), 4 cột còn lại cho các năm sau. 
